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Đáp án  

Câu 1 (0,5 điểm) 

 Câu 1: Văn bản “Nghe lén” muông thú trò chuyện sử dụng hình thức, yếu tố 

nào để người đọc dễ nắm bắt thông tin? (0,5đ) 

Phương pháp giải: 

Đọc lại kiến thức về các yếu tố bổ trợ trong văn bản thông tin  

Lời giải chi tiết: 

Văn bản sử dụng nhiều số liệu, hình ảnh, tiêu đề đoạn in đậm để người đọc dễ 

nắm bắt thông tin 

Câu 2 (0,5 điểm) 

Câu 2: Vì sao các nhà khoa học khao khát nghe và hiểu tiếng của muông thú  

(0,5đ) 

 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản và tìm kiếm thông tin 

Lời giải chi tiết: 

Các nhà khoa học khao khát nghe và hiểu tiếng của muông thú vì mong muốn 

hiểu chúng, để con người có ứng xử hợp lí 

Câu 3 (0,5 điểm) 

Câu 3: Tác giả muốn nói điều gì với độc giả qua đoạn sau đây? Câu hỏi cuối 

đoạn có tác dụng gì? (0,5đ) 

Hãy tưởng tượng một ngày nào đó, người ta gắn phụ đề cho những cảnh quay 

trong lò mổ. Giống như cách mạng nhân quyền, động vật có thể đấu tranh cho 
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mình bằng cách lên tiếng. Chiếc áo bằng da có lẽ sẽ không còn sành điệu nữa, 

nếu những con bò có thể nói lời cuối cùng trước khi vào lò. Nhưng chúng ta 

liệu sẽ lắng nghe? 

 Phương pháp giải: 

Vận dụng kiến thức đọc hiểu 

Dựa vào nội dung toàn đoạn nói riêng và nội dung toàn văn bản, phân tích tác 

dụng của câu hỏi tu từ 

Lời giải chi tiết: 

- Khi nghe và hiểu âm thanh của loài vật bị giết thịt. Chắc chắn con người sẽ 

thay đổi nhiều ham muốn và sở thích của mình 

- Câu hỏi: Nhưng chúng ta liệu sẽ lắng nghe? Tác động vào nhận thức của 

người đọc, tạo nên cuộc đối thoại ngầm… khiến mỗi độc giả sẽ tự đối thoại với 

mình về vấn đề tác giả nêu ra trong đoạn 

Câu 4 (1 điểm) 

Câu 4: Văn bản trên cung cấp cho em những thông tin, nhận thức bổ ích gì? 

Hãy chia sẻ ngắn gọn điều đó (1đ) 

 Phương pháp giải 

Dựa vào các luận điểm của văn bản 

Dựa vào kiến thức và trải nghiệm của bản thân 

Lời giải chi tiết: 

- HS tham khảo gợi ý: 

+ Các nhà khoa học đã nghiên cứu về âm thanh của muông thú như thế nào? 

+ AI góp phần vào công trình nghiên cứu nghe tiếng muôn loài vật 

+ Lợi ích khi có cuộc giao tiếp khác loài… 

Câu 5: (1đ) 

Câu 5: Em có đồng ý với nhận định của tác giả: Tất nhiên các nhà khoa học 

không phải nghe cá voi rù rì hay ong mật thủ thỉ để cho vui, họ còn muốn hiểu 
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“tiếng nói” của chúng. Những khám phá mới có thể sẽ buộc con người xem 

xét lại mối quan hệ giữa mình với những loài khác không? Vì sao? (1đ) 

Phương pháp giải: 

Dựa vào lập luận của tác giả và trải nghiệm của cá nhân 

Lời giải chi tiết: 

 - HS trả lời theo trải nghiệm cá nhân 

- Chú ý tìm thêm dữ liệu để bảo vệ ý kiến cá nhân 

II. VIẾT (6,0 điểm) 

Câu 1 (2 điểm) 

Câu 1. Đọc ngữ liệu sau và ghi lại ngắn gọn nội dung, cảm xúc thể hiện trong 

bài thơ (2đ) 

 Phương pháp giải: 

Đọc bài thơ, chú ý nhan đề bài thơ 

Chú ý các chi tiết miêu tả nỗi đau của thiên nhiên và của chính tác giả 

Rút ra thông điệp tác giả muốn gửi gắm 

 Lời giải chi tiết: 

Bài thơ Tiếng kêu cứu của tác giả Thế Thành miêu tả nỗi đau, tiếng kêu khóc 

tuyệt vọng của những cánh rừng, của chính tác giả trước hiện trạng thiên nhiên 

bị tàn phá. Qua đó, tác giả mong muốn mọi người cùng chung tay bảo vệ môi 

trường 

Câu 2. 

Câu 2. (4,0 điểm)  

Tự đặt tiêu đề và viết bài luận thể hiện suy nghĩ của em về cách ứng xử hợp lý 

nhất của con người với tự nhiên 

Yêu cầu: sử dụng một số thông tin ở văn bản đọc và bài thơ trong bài viết của 

mình 

Phương pháp giải: 

Xác định yêu cầu về hình thức, nội dung của bài văn 
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Dựa vào kiến thức và kĩ năng viết bài nghị luận 

Lời giải chi tiết: 

Tự đặt tiêu đề và viết bài luận thể hiện suy nghĩ của em về cách ứng xử hợp lý 

nhất của con người với tự nhiên 

Yêu cầu: sử dụng một số thông tin ở văn bản đọc và bài thơ trong bài viết của 

mình  

Phần chính Điểm Nội dung cụ thể 

Mở bài 0,5 Đặt tiêu đề ngắn gọn: hướng vào việc hiểu, bảo 

vệ thiên nhiên 

Thân bài 2,5 Gồm các nội dung chính” 

- Vai trò của thiên nhiên đối với sự sống của con 

người 

- Nêu, phân tích hiện trạng của thiên nhiên 

- Đề xuất ứng xử phù hợp 

Lưu ý: 

- Văn bản nghị luận: cần có lí lẽ, dẫn chứng… 

- Văn bản thông tin cần đảm bảo tính chính xác 

của số liệu thông tin; bộc lộ quan điểm, đảm bảo 

tính khách quan 

Kết bài 0,5 - Thể hiện quan điểm cá nhân 

- Lên án hành động vô nhân đạo 

Yêu cầu khác 0,5 - Bài viết thể hiện rõ đặc trưng thể (thông tin/ 

nghị luận) 

- Vận dụng linh hoạt các yếu tố hỗ trợ: biểu cảm, 

miêu tả… 
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